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CẤP GIẤY PHÉP
HÀNH NGHỀ

Quy định:
Luật Khám bệnh chữa bệnh: Điều 26 – Điều 35
Nghị định 96/NĐ-CP: Điều 3 – Điều 26



LUẬT KBCB 2009

1. Bác sỹ, y sỹ

2. Điều dưỡng viên

3. Hộ sinh viên

4. Kỹ thuật viên

5. Lương y

6. Người có bài thuốc gia truyền hoặc có
phương pháp chữa bệnh gia truyền

LUẬT KBCB 2023

1. Bác sỹ

2. Y sỹ

3. Điều dưỡng

4. Hộ sinh

5. Kỹ thuật y

6. Dinh dưỡng lâm sàng

7. Cấp cứu viên ngoại viện

8. Tâm lý lâm sàng

9. Lương y

10. Người có bài thuốc gia truyền hoặc có
phương pháp chữa bệnh gia truyền

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KBCB



Thời gian, nội dung thực hành để cấp GPHN

1. Thời gian thực hành KBCB đối với chức danh bác sỹ là 12 tháng.

2. Thời gian thực hành KBCB đối với chức danh y sỹ là 09 tháng.

3. Thời gian thực hành KBCB đối với chức danh điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là 06 

tháng.

4. Thời gian thực hành KBCB đối với chức danh dinh dưỡng lâm sàng là 06 tháng.

5. Thời gian thực hành KBCB đối với chức danh cấp cứu viên ngoại viện là 06 tháng

6. Thời gian thực hành KBCB đối với chức danh tâm lý lâm sàng là 09 tháng.

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KBCB



Cơ sở hướng dẫn thực hành:

1. Chức danh bác sỹ: bệnh viện; Đối với bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ răng 

hàm mặt: bệnh viện và phải có phạm vi hoạt động chuyên môn về răng hàm 

mặt.

2. Chức danh y sỹ: y sỹ đa khoa, y sỹ y học cổ truyền: bệnh viện; phòng 

khám đa khoa; trạm y tế xã, phường, thị trấn;

3. Chức danh điều dưỡng: bệnh viện.

5. c) Chức danh phục hình răng: bệnh viện hoặc phòng khám hoặc cơ sở kỹ 

thuật phục hình răng. Các cơ sở này phải có phạm vi hoạt động chuyên môn 

phù hợp với nội dung thực hành của kỹ thuật phục hình răng;

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KBCB



Điều kiện và trách nhiệm của cơ sở hướng dẫn thực hành:

Cơ sở hướng dẫn thực hành phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Là cơ sở KBCB đã được cấp giấy phép hoạt động phù hợp với các hình 

thức tổ chức của cơ sở hướng dẫn thực hành quy định tại Điều 5 Nghị định 

này;

b) Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung thực hành theo quy 

định tại Điều 3 Nghị định này. Trường hợp không đủ các chuyên khoa theo nội 

dung thực hành quy định tại Điều 3 Nghị định này được ký hợp đồng hợp tác 

với cơ sở KBCB khác đáp ứng nội dung thực hành.

2. Trước khi tổ chức hướng dẫn thực hành, cơ sở KBCB gửi bản công bố cơ 

sở KBCB đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo Mẫu 01 Phụ lục

I ban hành kèm theo Nghị định

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KBCB



Tuyển 
sinh

Tốt nghiệp
Thi đánh giá 

năng lực

Đạt

CẤP, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG PHẢI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

05 năm
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nhận

Cập nhật thông 
tin trên hệ 

thống

Cập nhật 
phạm vi 

hành nghề

Thực hành

Học chuyên khoa



Điều kiện về văn bằng được cấp giấy phép hành nghề

1. Đối với các chức danh bác sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y (trừ chức danh kỹ

thuật y với phạm vi hành nghề xét nghiệm y học), dinh dưỡng lâm sàng (trừ chức

danh dinh dưỡng lâm sàng với phạm vi hành nghề cơ bản), cấp cứu viên ngoại viện, 

tâm lý lâm sàng:

a) Văn bằng để xem xét cấp giấy phép hành nghề thực hiện theo quy định tại Điều 8 

Nghị định này;

b) Văn bằng bác sỹ nội trú theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Nghị định này;

c) Văn bằng chuyên khoa cấp I theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Nghị định này;

d) Văn bằng chuyên khoa cấp II theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Nghị định này;

đ) Văn bằng thạc sỹ trong lĩnh vực KBCB;

e) Văn bằng tiến sỹ trong lĩnh vực KBCB.

Các đối tượng khác…..

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KBCB



Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KBCB

1. Nội dung kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KBCB của các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng thực

hiện dựa trên chuẩn năng lực nghề nghiệp tương ứng với từng chức danh và bộ công cụ đánh

giá năng lực hành nghề KBCB.

2. Hội đồng Y khoa Quốc gia xây dựng Quy chế kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KBCB; 

tiêu chí của cơ sở là địa điểm tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KBCB trình Bộ

trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

3. Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện việc:

a) Chủ trì tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KBCB theo Quy chế kiểm tra đánh giá

năng lực hành nghề KBCB tại khoản 2 Điều này;

b) Lựa chọn cơ sở là địa điểm tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KBCB đáp ứng

theo tiêu chí đã được phê duyệt.

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KBCB



ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KBCB 

Điều chỉnh giấy phép hành nghề áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Đã được cấp giấy phép hành nghề, trong phạm vi hành nghề chưa có chuyên

khoa và đề nghị bổ sung thêm chuyên khoa vào phạm vi hành nghề;

b) Đã được cấp giấy phép hành nghề, trong phạm vi hành nghề đã có chuyên khoa 

nhưng đề nghị bổ sung thêm chuyên khoa khác so với chuyên khoa đã được cấp

trong phạm vi hành nghề;

c) Đã được cấp giấy phép hành nghề, trong phạm vi hành nghề đã có chuyên khoa 

nhưng đề nghị thay đổi chuyên khoa đã được cho phép hành nghề bằng chuyên

khoa khác và không hành nghề theo chuyên khoa đã được cấp trong phạm vi hành

nghề trước đó;

d) Đã được cấp giấy phép hành nghề và sau đó có thêm giấy chứng nhận người có

bài thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia

truyền.

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KBCB



ĐIỀU KIỆN CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ

a) Đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hành nghề nhưng trong phạm vi hành

nghề chưa có chuyên khoa và đề nghị bổ sung thêm chuyên khoa vào phạm vi hành

nghề: có văn bằng chuyên khoa theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này

tương ứng với chức danh trên giấy phép hành nghề và chuyên khoa đề nghị bổ sung;

b) Đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hành nghề, trong phạm vi hành nghề

đã có chuyên khoa nhưng đề nghị bổ sung thêm chuyên khoa khác so với chuyên

khoa đã được cấp trong phạm vi hành nghề: có văn bằng chuyên khoa theo quy định

tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này tương ứng với chức danh trên giấy phép hành

nghề và chuyên khoa đề nghị bổ sung;

c) Đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hành nghề, trong phạm vi hành nghề

đã có chuyên khoa nhưng đề nghị thay đổi chuyên khoa: có văn bằng chuyên khoa 

tương ứng với chức danh và chuyên khoa đề nghị thay đổi theo quy định tại khoản 1 

Điều 12 Nghị định này.

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KBCB



1. Người đã bắt đầu thực hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 nhưng chưa hoàn 

thành việc thực hành được lựa chọn theo một trong các quy định sau đây:

Tiếp tục thực hành theo quy định của Luật KCB số 40/2009/QH12 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành của Luật này. Kết quả thực hành được sử dụng để đề nghị cấp 

GPHN, trong đó phạm vi hành nghề thực hiện theo quy định của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 40/2009/QH12;

Thực hành theo quy định tại Nghị định này.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, CCHN được cấp theo quy định tại Luật KCB số

40/2009/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật này được tiếp tục sử 

dụng như GPHN CHO đến khi được chuyển đổi theo quy định tại khoản 3 Điều này, 

trong đó phạm vi hành nghề được thực hiện theo phạm vi hành nghề đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt.

LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI GPHN (Điều 143- NĐ 96)



3. Việc chuyển đổi CCHN thành GPHN được thực hiện khi thực hiện thủ tục gia hạn 

như sau:

Bắt đầu áp dụng quy định về thời hạn hiệu lực là 05 năm đối với CCHN đã được cấp 

theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành của Luật này từ năm 2030;

CCHN quy định tại điểm a khoản này sẽ hết hiệu lực vào năm 2035. Ngày hết hiệu 

lực được xác định theo ngày tháng ghi trên CCHN đã được cấp;

Nếu muốn tiếp tục hành nghề, người hành nghề có trách nhiệm thực hiện thủ tục gia 

hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Nghị định này. Người hành nghề có CCHN 

do Bộ Y tế cấp nếu không còn làm việc tại các cơ sở trực thuộc Bộ Y tế thì thực hiện 

thủ tục gia hạn tại Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI GPHN (Điều 143- NĐ 96)



GIA HẠN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KBCB 

1. Gia hạn giấy phép hành nghề áp dụng đối với giấy phép hành nghề hết

thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật KBCB.

2. Điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề: Thực hiện theo quy định tại khoản

2 Điều 32 của Luật KBCB.

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KBCB

Điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, 

cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng và lương y bao gồm:

a) Đáp ứng yêu cầu về cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định tại Điều 22 của Luật KCB;

b) Có đủ sức khỏe để hành nghề;

c) Phải thực hiện thủ tục gia hạn ít nhất 60 ngày trước thời điểm giấy phép hành nghề hết hạn, trừ trường hợp khác theo quy định

của Chính phủ;

d) Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật KCB.



Bộ Y tế : Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên 

ngoại viện, tâm lý lâm sàng LÀM VIỆC tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền quản lý của BYT

Bộ Quốc phòng: Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu 

viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng LÀM VIỆC tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Quốc phòng

Bộ Công an: Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên 

ngoại viện, tâm lý lâm sàng LÀM VIỆC tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Công an

Sở Y tế: cấp GPHN cho tất cả các đối tượng LÀM VIỆC đang tại các cơ sở KCB thuộc thẩm 

quyền quản lý của SYT và Lương y, người có bài thuốc gia truyền.

THẨM QUYỀN CẤP/Thu hồi GPHN (ĐIỀU 28 LUẬT SỐ 15/2023)



ĐĂNG KÝ 
HÀNH NGHỀ

KBCB



1. Được làm nhiều vị trí trong cùng một cơ sở KBCB theo phân công của

người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KBCB đó và phải

phù hợp với phạm vi hành nghề của người hành nghề.

2. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người hành nghề

toàn thời gian tại một bệnh viện hoặc là người phụ trách một bộ phận

chuyên môn của bệnh viện hoặc là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ

thuật của bệnh viện thì được đăng ký hành nghề tại cơ sở KBCB khác theo

một trong các trường hợp sau đây:

a) Là người hành nghề của một cơ sở KBCB khác không cùng thời gian hoạt

động hành chính;

b) Là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở KBCB 

khác không cùng thời gian hoạt động hành chính.

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KBCB



3. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người hành

nghề tại một cơ sở KBCB không phải là hình thức bệnh viện thì được

đăng ký hành nghề theo một trong các trường hợp sau đây:

a) Là người hành nghề của một cơ sở KBCB khác không cùng thời

gian đã đăng ký hành nghề;

b) Là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở

KBCB khác không cùng thời gian đã đăng ký hành nghề.

4. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người chịu

trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KBCB không phải là hình

thức bệnh viện thì được đăng ký là người hành nghề của một cơ sở

KBCB khác không cùng thời gian đã đăng ký hành nghề.

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KBCB



5. Trường hợp người hành nghề đang làm việc với vị trí người chịu trách

nhiệm chuyên môn kỹ thuật của trạm y tế thì được đăng ký hành nghề theo

một trong các trường hợp sau đây:

a) Là người hành nghề của một cơ sở KBCB khác không cùng thời gian hoạt

động hành chính;

b) Là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở khám

bệnh chữa bệnh khác không cùng thời gian hoạt động hành chính.

6. Người hành nghề chỉ được phụ trách một bộ phận chuyên môn trong cùng

một bệnh viện.

7. Người hành nghề là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của

bệnh viện có thể kiêm nhiệm phụ trách một bộ phận chuyên môn của bệnh

viện đó nhưng phải phù hợp với phạm vi hành nghề.

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KBCB



8. Người hành nghề thuộc cơ sở KBCB có nhiều địa điểm KBCB 

được đăng ký là người hành nghề tại tất cả các địa điểm của cơ sở

KBCB đó.

9. Người hành nghề đã đăng ký hành nghề tại một cơ sở KBCB khi

thực hiện việc KBCB theo hợp đồng giữa các cơ sở KBCB với nhau

thì không phải đăng ký hành nghề tại cơ sở KBCB ký hợp đồng với

cơ sở KBCB mà người hành nghề đã đăng ký.

10. Trường hợp người hành nghề đăng ký hành nghề tại nhiều cơ sở

KBCB, phải bảo đảm hợp lý về thời gian đi lại giữa các địa điểm hành

nghề đã đăng ký.

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KBCB



11. Trường hợp người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KBCB vắng mặt tại cơ

sở KBCB vì lý do ốm đau, nghỉ phép, đi học hoặc vì các lý do khác thì người chịu trách nhiệm

chuyên môn kỹ thuật phải thực hiện các thủ tục sau:

a) Ủy quyền bằng văn bản cho người làm việc tại cơ sở KBCB đó có giấy phép hành nghề với

phạm vi hành nghề phù hợp với một trong các chuyên khoa mà cơ sở KBCB đăng ký hoạt động

và có thời gian hành nghề tối thiểu là 36 tháng nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở KBCB dưới 15 

ngày;

b) Ủy quyền theo quy định tại điểm a khoản này và có văn bản thông báo cho cơ quan cấp giấy

phép hoạt động nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở KBCB từ 15 ngày đến dưới 90 ngày;

c) Ủy quyền theo quy định tại điểm a khoản này và có văn bản thông báo cho cơ quan cấp giấy

phép hoạt động và được cơ quan cấp giấy phép hoạt động chấp thuận bằng văn bản nếu thời

gian vắng mặt tại cơ sở KBCB từ 90 ngày đến 180 ngày;

d) Nếu thời gian vắng mặt tại cơ sở KBCB trên 180 ngày thì cơ sở KBCB phải làm hồ sơ, thủ

tục đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KBCB.

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KBCB



12. Khi cơ sở KBCB có sự thay đổi về người hành nghề, người đứng

đầu cơ sở KBCB có trách nhiệm:

a) Trường hợp người hành nghề không còn làm việc tại cơ sở:

- Tạm dừng cung cấp dịch vụ KBCB thuộc phạm vi hành nghề của

người hành nghề đó nếu chưa có người hành nghề thay thế kể từ

thời điểm người hành nghề chấm dứt hành nghề tại cơ sở;

- Báo cáo với cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 03 ngày kể từ

thời điểm người hành nghề chấm dứt hành nghề tại cơ sở.

b) Trường hợp bổ sung người hành nghề: thực hiện việc đăng ký

hành nghề theo quy định tại Nghị định này. Người hành nghề chỉ

được hành nghề sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký hành nghề.

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KBCB



CẤP GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG KBCB

Quy định:
Luật Khám bệnh chữa bệnh: Điều 48- Điều 56 
Nghị định 96/NĐ-CP: Điều 39 – Điều 70



CƠ SỞ KBCB

LUẬT KBCB 2009

Bệnh viện

Cơ sở giám định y khoa

Phòng khám đa khoa

Phòng khám chuyên khoa, BSGĐ

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

Nhà hộ sinh

Cơ sở chẩn đoán

Cơ sở dịch vụ y tế

Trạm y tế cấp xã và tương đương

Các hình thức tổ chức KBCB khác

LUẬT KBCB 2023

Bệnh viện

Bệnh xá thuộc LLVTND

Nhà hộ sinh

Phòng khám

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

Cơ sở dịch vụ cận lâm sàng

Trạm y tế

Cơ sở cấp cứu ngoại viện

Cơ sở KBCB y học gia đình

Hình thức tổ chức khác của cơ sở KBCB theo quy định của Chính
phủ

MỘT SỐ LOẠI HÌNH MỚI

- Phòng khám liên chuyên khoa 

- Phòng khám bác sỹ y khoa

- Phòng khám y sỹ đa khoa (vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn)

- Cơ sở kỹ thuật phục hình răng

- Cơ sở kỹ thuật PHCN

 … …





ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHUNG

1. Quy mô: có quy mô phù hợp với từng hình thức tổ chức cơ sở KBCB.

2. Cơ sở vật chất:

a) Có địa điểm cố định đáp ứng các quy định của pháp luật về: an toàn chịu lực, 

phòng cháy và chữa cháy, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường, an toàn bức

xạ (nếu có); bảo đảm đủ điện, nước phục vụ hoạt động của cơ sở KBCB;

b) Có biển hiệu, có sơ đồ và biển chỉ dẫn đến các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn, 

hành chính;

c) Trường hợp có thêm cơ sở không cùng trong khuôn viên của cơ sở KBCB thì phải

đáp ứng các điều kiện cụ thể đối với từng hình thức tổ chức cơ sở KBCB theo quy

định tại Điều 39 Nghị định này.

3. Có thiết bị y tế phù hợp với danh mục chuyên môn kỹ thuật và phạm vi hoạt

động đăng ký.

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KBCB



ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHUNG
4. Nhân sự:

a) Có đủ người hành nghề theo quy mô, danh mục kỹ thuật và đạt tỷ lệ người hành nghề theo

quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế (bao gồm cả người hành nghề đã được cơ quan cấp phép

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân cấp giấy phép hành nghề nhưng không tiếp tục làm việc

trong lực lượng vũ trang nhân dân và vẫn tiếp tục sử dụng giấy phép hành nghề đã được cấp);

b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là người hành nghề toàn thời gian của cơ

sở và có phạm vi hành nghề phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở, có thời gian

hành nghề ở phạm vi đó tối thiểu 36 tháng, trừ trường hợp người hành nghề có chức danh là

lương y, người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Trường hợp cơ sở KBCB gồm nhiều chuyên khoa thì giấy phép hành nghề của người chịu trách

nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải có phạm vi hành nghề phù hợp với một trong các chuyên khoa 

mà cơ sở đăng ký hoạt động;

c) Người phụ trách bộ phận chuyên môn, đơn vị chuyên môn của cơ sở phải có giấy phép hành

nghề phù hợp với chuyên khoa đó và phải là người hành nghề toàn thời gian tại cơ sở;

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KBCB



ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHUNG
4. Nhân sự:

d) Người hành nghề phải được phân công công việc đúng phạm vi hành nghề được cấp có

thẩm quyền phê duyệt;

đ) Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề xét nghiệm y học có trình độ đại học được đọc và ký kết

quả xét nghiệm. Trường hợp cơ sở KBCB không có người hành nghề đã được cấp giấy phép

hành nghề với một trong các chức danh là bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm y học hoặc chức

danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề xét nghiệm y học có trình độ đại học thì bác sỹ chỉ định

xét nghiệm đọc và ký kết quả xét nghiệm;

e) Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề hình ảnh y học có trình độ đại học được đọc và mô tả hình

ảnh chẩn đoán. Trường hợp cơ sở KBCB không có người hành nghề đã được cấp giấy phép

hành nghề với một trong các chức danh là bác sỹ chuyên khoa kỹ thuật hình ảnh y học hoặc

chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề hình ảnh y học có trình độ đại học thì bác sỹ chỉ

định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh;

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KBCB



ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHUNG
4. Nhân sự:

g) Các đối tượng khác tham gia vào quá trình KBCB nhưng không cần phải cấp giấy

phép hành nghề theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 19 của Luật KBCB (kỹ sư vật

lý y học, kỹ sư xạ trị, kỹ sư công nghệ sinh học, cử nhân công nghệ sinh học và các

đối tượng khác, sau đây gọi là người làm việc) được phép thực hiện các hoạt động

chuyên môn theo phân công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ

sở KBCB, việc phân công phải phù hợp với văn bằng chuyên môn và khả năng của

người đó;

h) Trường hợp người hành nghề là giảng viên của cơ sở đào tạo khối ngành sức

khỏe đồng thời làm việc tại cơ sở KBCB là cơ sở thực hành của cơ sở đào tạo đó thì

được kiêm nhiệm làm lãnh đạo các khoa, bộ phận chuyên môn của cơ sở KBCB.

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KBCB



Cơ sở có cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ dưới đây hoặc có sử dụng sản phẩm

có tác dụng dược lý phải được thành lập theo một trong các hình thức tổ chức

là bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa hoặc phòng khám chuyên khoa:

a) Dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể

người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt

hoặc các can thiệp xâm lấn khác) nhằm:

- Làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, tăng cân nặng, giảm cân nặng (giảm béo, 

giảm mỡ cơ thể);

- Khắc phục khiếm khuyết hoặc tạo hình theo ý muốn đối với các bộ phận trên cơ thể

(da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể

người);

- Tái tạo, phục hồi tế bào hoặc bộ phận hoặc chức năng cơ thể người.

b) Dịch vụ xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.
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1. Các trường hợp cấp mới giấy phép hoạt động:

a) Cơ sở KBCB lần đầu tiên đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

b) Cơ sở KBCB bị thu hồi giấy phép hoạt động, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều

56 của Luật KBCB;

c) Cơ sở KBCB đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng thay đổi hình thức tổ chức;

d) Cơ sở KBCB đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng thay đổi địa điểm;

đ) Cơ sở KBCB đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng chia tách, hợp nhất, sáp nhập;

e) Cơ sở KBCB đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng bổ sung thêm cơ sở KBCB trực thuộc

ngoài khuôn viên của cơ sở đã được cấp phép;

g) Cơ sở KBCB đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng đề nghị chuyển sang hoạt động theo

mô hình KBCB nhân đạo hoặc cơ sở KBCB không vì mục đích lợi nhuận.

2. Cơ sở KBCB đã được cấp giấy phép hoạt động có thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi

tên gọi, quy mô, phạm vi hoạt động, địa điểm thì không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới

giấy phép hoạt động.
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CẤP PHÉP 
HOẠT ĐỘNG VÀ 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

Thành lập
Chuẩn bị 
điều kiện

Nộp hồ sơ

Đạt

Cấp giấy phép 
hoạt động

với phạm vi hoạt 
động cụ thế

Không đạt

Tiếp tục 
hoàn hiện

➢Cơ sở vật chất

➢Trang thiết bị

➢Nhân sự

➢Hệ thống công nghệ

Tiêu chuẩn 
Chất lượng 

cơ bản

Tiêu chuẩn 
Chất lượng 

nâng cao

Đánh      giá 
chất      lượng

Bổ sung   phạm 
vi hoạt      động



ĐÁNH GIÁ VÀ 

CHỨNG NHẬN 

CHẤT LƯỢNG



Điều 71. Đánh giá tiêu chuẩn chất lượng cơ bản

1. Hằng năm, cơ sở KBCB phải tự thực hiện đánh giá chất lượng

theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật KBCB và gửi kết quả tự

đánh giá về cơ quan quản lý nhà nước.

2. Kết quả đánh giá chất lượng phải được niêm yết công khai trên

cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm

quyền và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động KBCB.

3. Căn cứ kết quả tự đánh giá do cơ sở KBCB tự công bố, cơ quan

quản lý nhà nước lựa chọn ngẫu nhiên cơ sở KBCB để thực hiện việc

đánh giá lại theo nguyên tắc quản lý rủi ro.

•ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG



Điều 72. Đánh giá tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với cơ sở KBCB, tiêu chuẩn chất

lượng đối với từng chuyên khoa hoặc dịch vụ kỹ thuật

1. Đánh giá, chứng nhận bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao, tiêu chuẩn chất lượng

đối với từng chuyên khoa hoặc dịch vụ kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành thực hiện như

sau:

a) Tổ chức chứng nhận chất lượng thực hiện việc đánh giá chất lượng cơ sở KBCB 

theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nâng cao hoặc tiêu chuẩn chất lượng đối với

từng chuyên khoa hoặc dịch vụ kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành, trình tự thực hiện theo

quy trình nội bộ của tổ chức;

b) Kết quả đánh giá chất lượng phải được báo cáo về cơ quan quản lý nhà nước về y 

tế có thẩm quyền và được niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ

quan quản lý nhà nước và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động KBCB;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền có thể lựa chọn ngẫu nhiên để

thực hiện việc đánh giá lại theo nguyên tắc quản lý rủi ro.

• ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG



Điều 73. Nguyên tắc hoạt động của tổ chức chứng nhận chất

lượng cơ sở KBCB

1. Bảo đảm thực hiện đúng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 58 của

Luật KBCB.

2. Đánh giá, chứng nhận chất lượng phải bảo đảm phù hợp với tiêu

chuẩn quản lý chất lượng đã được Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

3. Việc đánh giá, chứng nhận chất lượng được thực hiện tự nguyện

trên cơ sở hợp đồng dịch vụ với cơ sở KBCB.

4. Bảo mật các thông tin thu thập trong quá trình hoạt động đánh giá, 

chứng nhận chất lượng.

• ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG



Branding and Identity

CHUYỂN GIAO KỸ 

THUẬT CHUYÊN MÔN 

VỀ KBCB HOẶC HỢP 

TÁC ĐÀO TẠO VỀ Y 

KHOA 

ices
Business Collateral



Điều 84. Trường hợp và điều kiện để chuyển giao, tiếp

nhận chuyển giao đối với trường hợp chuyển giao kỹ thuật

giữa các cơ sở KBCB

1. Kỹ thuật chuyển giao giữa các cơ sở KBCB trong nước được

chuyển giao, tiếp nhận chuyển giao phải thuộc danh mục kỹ

thuật đã được Bộ Y tế ban hành. Trường hợp chuyển giao kỹ

thuật ra nước ngoài phải đáp ứng thêm điều kiện không thuộc

diện công nghệ cấm chuyển giao ra nước ngoài theo quy định

của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN VỀ KBCB 

HOẶC HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỀ Y KHOA



2. Điều kiện đối với cơ sở KBCB nơi chuyển giao kỹ thuật:

a) Kỹ thuật dự kiến chuyển giao phải thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở KBCB nơi chuyển giao kỹ

thuật;

b) Người chuyển giao kỹ thuật phải có kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật dự

kiến chuyển giao và phải có văn bản giao thực hiện chuyển giao kỹ thuật của

người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KBCB nơi chuyển

giao kỹ thuật.

3. Điều kiện đối với cơ sở KBCB nơi tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật:

a) Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với kỹ thuật dự kiến tiếp nhận

chuyển giao;

b) Có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị y tế để có thể tiếp

nhận kỹ thuật dự kiến chuyển giao.

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN VỀ KBCB 

HOẶC HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỀ Y KHOA



Điều 85. Quy trình chuyển giao kỹ thuật

1. Khảo sát xác định nhu cầu chuyển giao kỹ thuật.

2. Xây dựng đề cương chuyển giao kỹ thuật.

3. Ký hợp đồng chuyển giao kỹ thuật, trong đó cơ sở KBCB nơi

chuyển giao kỹ thuật và người trực tiếp chuyển giao kỹ thuật phải

chịu trách nhiệm về kết quả KBCB.

Trường hợp chuyển giao kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật loại đặc

biệt, cơ sở KBCB nơi tiếp nhận kỹ thuật phải thực hiện thủ tục quy

định tại khoản 10 Điều 66 Nghị định này trước khi ký hợp đồng

chuyển giao kỹ thuật.

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN VỀ KBCB 
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4. Thực hiện chuyển giao kỹ thuật bao gồm các bước sau:

a) Đào tạo cho người nhận chuyển giao kỹ thuật về lý thuyết, thực hành. Sau khi

hoàn thành đào tạo, cơ sở KBCB nơi chuyển giao kỹ thuật cấp cho người được đào

tạo văn bản xác nhận đã hoàn thành đào tạo về kỹ thuật.

Trường hợp cơ sở KBCB nơi chuyển giao kỹ thuật đồng thời là cơ sở đào tạo liên tục

thì văn bản xác nhận đã hoàn thành đào tạo về kỹ thuật quy định tại điểm này được

đồng thời sử dụng là chứng nhận đào tạo liên tục;

b) Tổ chức triển khai chuyển giao kỹ thuật tại cơ sở nơi tiếp nhận kỹ thuật;

c) Nghiệm thu, đánh giá chuyển giao kỹ thuật, thực hiện thanh lý hợp đồng và cấp

chứng nhận đủ năng lực thực hiện kỹ thuật.

5. Sau khi hoàn thành chuyển giao, cơ sở KBCB có trách nhiệm thực hiện thủ tục

điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Nghị định này.

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN VỀ KBCB 

HOẶC HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỀ Y KHOA



CẤP CHUYÊN MÔN KỸ 

THUẬT TRONG KHÁM 
BỆNH, CHỮA BỆNH



Điều 89. Quy định về xếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo cấp

chuyên môn kỹ thuật

1. Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu gồm các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh không có điều trị nội trú, trạm y tế xã và phòng khám đa

khoa khu vực có giường bệnh.

2. Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản và chuyên sâu gồm các bệnh

viện (trung tâm y tế có giường bệnh).

3. Việc xếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo cấp cơ bản hoặc cấp

chuyên sâu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.

CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



CẤP KCB 
BAN ĐẦU

CẤP KCB 
CƠ BẢN

CẤP KCB 
CHUYÊN SÂU

✓Khám bệnh, điều trị ngoại trú, chăm sóc sức 
khỏe ban đầu; 

✓Quản lý bệnh tật, phục hồi chức năng tại cộng 
đồng.

✓Khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú tổng quát;
✓Đào tạo thực hành tổng quát, tổ chức cập nhật

kiến thức y khoa liên tục cho người hành nghề.

✓Khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú chuyên 
sâu; 

✓Đào tạo thực hành chuyên sâu; 
✓Nghiên cứu, đào tạo liên tục chuyên sâu; 
✓Chuyển giao kỹ thuật trong KCB .

LUẬT SỐ 40/2009
Có 4 tuyến chuyên 
môn kỹ thuật:

1.tuyến Trung ương
2.Tuyến Tỉnh
3.Tuyến Huyện
4.Tuyến Xã

LUẬT SỐ 15/2023
CÓ 3 CẤP CHUYÊN MÔN



1 2 3 4

QUY ĐỊNH VỀ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI 

GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ VÀ CHUYỂN 

TIẾP VỀ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG



LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ

01/01/2024 01/01/2027

Cấp theo Luật 
2009 Bắt đầu 

kiểm tra 

Đánh giá 

năng lực đối 

với chức 

danh bác sỹ

➢Cấp theo Luật mới 

nhưng không phải 

thi đánh giá năng 

lực:

✓Chức danh

✓Hồ sơ

✓Thủ tục

➢Hạn 05 năm và gia 

hạn mà không 

phải thi

01/01/2029 01/01/2032

Bắt đầu áp 

dụng quy 

định về 

ngôn ngữ

01/01/2028

Bắt đầu 

kiểm tra 

Đánh giá 

năng lực đối 

với chức 

danh y sỹ, 

điều dưỡng, 

hộ sinh

Bắt đầu 

kiểm tra 

ĐGNL đối 

với chức 

danh kỹ 

thuật y, dinh 

dưỡng lâm 

sàng, cấp 

cứu viên 

ngoại viện, 

tâm lý lâm 

sàng



Điều 143. Quy định chuyển tiếp đối với việc thực hành, chứng chỉ hành

nghề và chuyển đổi chứng chỉ hành nghề đã được cấp theo quy định

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12

1. Người đã bắt đầu thực hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 nhưng

chưa hoàn thành việc thực hành được lựa chọn thực hành theo một trong

các quy định sau đây:

a) Tiếp tục thực hành theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số

40/2009/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 40/2009/QH12. Kết quả thực hành được sử dụng để đề nghị

cấp giấy phép hành nghề, trong đó phạm vi hành nghề thực hiện theo quy

định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;

b) Thực hành theo quy định tại Nghị định này.

QUY ĐỊNH VỀ LỘ TRÌNH



2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định tại Luật Khám

bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật này được tiếp

tục sử dụng như giấy phép hành nghề đến khi được chuyển đổi theo quy định tại khoản 3 Điều

này, trong đó phạm vi hành nghề được thực hiện theo phạm vi hành nghề đã được cấp có thẩm

quyền phê duyệt.

3. Việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề thành giấy phép hành nghề được thực hiện khi thực

hiện thủ tục gia hạn như sau:

a) Bắt đầu áp dụng quy định về thời hạn hiệu lực là 05 năm đối với chứng chỉ hành nghề đã

được cấp theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 và các văn bản

hướng dẫn thi hành của Luật này từ năm 2030;

b) Chứng chỉ hành nghề quy định tại điểm a khoản này sẽ hết hiệu lực vào năm 2035. Ngày hết

hiệu lực được xác định theo ngày tháng ghi trên chứng chỉ hành nghề đã được cấp;

c) Nếu muốn tiếp tục hành nghề, người hành nghề có trách nhiệm thực hiện thủ tục gia hạn theo

quy định tại khoản 2 Điều 134 Nghị định này. Người hành nghề có chứng chỉ hành nghề do Bộ Y 

tế cấp nếu không còn làm việc tại các cơ sở trực thuộc Bộ Y tế thì thực hiện thủ tục gia hạn tại

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

QUY ĐỊNH VỀ LỘ TRÌNH



4. Việc điều chỉnh, cấp lại, đình chỉ, thu hồi và xử lý sau khi bị đình chỉ, thu hồi đối với

người được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

số 40/2009/QH12 thực hiện theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số

15/2023/QH15 và quy định tại mục 1 Chương VIII Nghị định này. Thời hạn của giấy

phép hành nghề được tính từ thời điểm cấp lại giấy phép hành nghề

5. Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với nha công đã hành nghề từ năm

1980 trở về trước tiếp tục có giá trị sử dụng mà không cần chuyển đổi thành giấy

phép hành nghề.

6. Trường hợp người được cấp chứng chỉ hành nghề theo chứng chỉ hành nghề

được cấp theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 muốn

chuyển đổi thành giấy phép hành nghề trước thời điểm quy định tại khoản 3 Điều này

phải lập hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp mới theo quy định tại Điều 130 Nghị định này

và phải nộp lại chứng chỉ hành nghề đã được cấp.

QUY ĐỊNH VỀ LỘ TRÌNH



7. Trường hợp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề đã được kết nối, chia 

sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa

bệnh thì hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề theo

quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 gửi về cơ

quan có thẩm quyền quy định tại Điều 28 của Luật Khám bệnh, chữa

bệnh số 15/2023/QH15.

8. Trong giai đoạn hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề chưa được kết

nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh thì hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề

được cấp theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số

40/2009/QH12 gửi về cơ quan đã cấp chứng chỉ hành nghề.

QUY ĐỊNH VỀ LỘ TRÌNH



Điều 144. Quy định chuyển tiếp đối với giấy phép hoạt động

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang hoạt động theo giấy phép hoạt động theo

quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 và các văn bản hướng

dẫn thi hành của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 được tiếp tục hoạt

động theo giấy phép đã được cấp mà không phải chuyển đổi sang hình thức tổ chức

quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và Điều 39 Nghị định này.

Trường hợp muốn thay đổi sang hình thức tổ chức quy định tại Nghị định này thì phải

thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động quy định tại các Điều 64, 65 và 66 

Nghị định này.

2. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với hình thức tổ chức là phòng khám đa

khoa khu vực đã được cấp giấy phép hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực

được tiếp tục thực hiện điều trị nội trú và phải duy trì tổ chức trực khoa chuyên môn

24/24 giờ.

QUY ĐỊNH VỀ LỘ TRÌNH



THANKS!
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